
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG THỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKT  Đồng Thịnh, ngày         tháng 01 năm 2024 

V/v báo cáo giá một số mặt hàng trước 

tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 

trên địa bàn xã Đồng Thịnh 
 

 

 

                      Kính gửi: 

 

 

-  UBND huyện Định Hóa; 

-  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa. 

 

 Thực hiện Công văn của UBND huyện Định Hóa về việc báo cáo giá một 

số mặt hàng tại địa phương; 

 Ủy ban nhân dân xã Đồng Thịnh cử cán bộ chuyên môn thực hiện khảo 

sát giá một số mặt hàng trước tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn 

xã Đồng Thịnh như sau:  

TT Tên mặt hàng 

Đơn vị tính 

(Kg, quả, cái, 

chiếc, bó, 

mớ...) 

Giá tiền tại thời 

điểm ngày 

31/01/2024 

Ghi chú 

1 Gạo       

  Bao thai 1kg 19.000   

  J02 1kg 19.000   

  Nếp cái hoa vàng 1kg 26.000   

  Nếp vải 1kg 26.000    

  Khang dân 18 1kg 17.000   

2 Thịt lợn       

  Ba chỉ 1kg 100.000   

  Thăn 1kg 100.000   

  Vai 1kg 100.000   

  Sườn non 1kg 140.000   

  Xương ống 1kg 70.000   

  Xương chân giò 1kg 75.000   

3 Gà       

  Gà ta       

+ Gà sống 1kg 120.000   

+ Thịt sẵn 1kg 150.000   

  Gà thiến       

+ Gà sống 1kg 150.000   

+ Thịt sẵn 1kg 200.000   



 

 

4 Thịt trâu       

  Lõi rùa 1kg 240.000   

  Vai 1kg 210.000   

  Thăn 1kg 210.000   

  Thịt sốt vang 1kg 140.000   

5 Thị bò       

  Lõi rùa 1kg 240.000   

  Vai 1kg 210.000   

  Thăn 1kg 210.000   

  Thịt sốt vang 1kg 140.000   

6 Vịt       

  Vịt sống 1kg 60.000   

  Thịt sẵn 1kg 100.000   

7 Cá       

  Chép 1kg 70.000   

  Trắm 1kg 65.000   

  Rô phi 1kg 45.000   

  Trôi ta 1kg 55.000   

8 Tôm       

  Hồ 1kg 280.000   

  Suối 1kg 280.000   

  Biển 1kg 230.000   

9 Đỗ xanh 1kg 62.000   

10 Lạc 1kg 72.000   

11 Vừng 1kg 75.000   

12 Ngô 1kg 8.200   

13 Khoai lang 1kg 20.000   

14 Khoai tây 1kg 15.000   

15 Súp lơ 1kg 15.000   

16 Su hào 1kg 10.000   

17 Bắp cải 1kg 10.000   

18 Cà rốt 1kg 15.000   

19 Mỳ gạo 1kg 35.000   

20 Miến 1kg 80.000   

21 Măng       

  Măng tươi 1kg 25.000   

  Măng khô 1kg 340.000   

22 Các loại rau gia vị       



 

 

23 Trứng các loại       

  Gà ta 10 quả 40.000   

  Gà công nghiệp 10 quả 30.000   

  Vịt 10 quả 35.000   

24 
Các mặt hàng thiết 

yếu khác 
      

  Muối 1kg 8.000   

  Bột canh Hải Châu  1 gói 4.000   

 

 Trên đây là Báo cáo giá một số mặt hàng trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 

năm 2024 trên địa bàn xã Đồng Thịnh./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: Vp; KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

K.T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Nhân 
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